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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: -  Sản xuất bao bì từ plastic: 
- Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như:
+ Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa.
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic
Chế biến chất dẻo mới hoặc nhựa đã dùng thành các sản phẩm 
trung gian hoặc sản phẩm cuối cùng sử dụng các hoạt động 
như khuôn nén; đẩy nén, thổi nén, phun nén và cắt. Đối với tất 
cả các quá trình trên, quá trình sản xuất là quá trình tạo ra 
nhiều loại sản phẩm.
Cụ thể:
- Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, 
khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không);
- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa;
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt.
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa;
- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính;
- Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum;
- Sản xuất đá nhân tạo;
- Sản xuất băng keo;
- Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết 
bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn 
phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa (nếu chúng được gắn 
với nhau, không phải là khâu), thiết bị 
đồ gia dụng, tượng, băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, 
đế giày, tẩu xì gà, lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác.

2220(Chính)
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2. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết:  - Sản xuất plastic nguyên sinh:  Sản xuất plastic dạng 
nguyên sinh:
+ Polyme, bao gồm polyme tổng hợp từ etylen, propylen, 
xtiren, vinyl clorua, vinyl axetat và axit acrilic, + Polyamit, + 
Nhựa thông epoxit, phenolic và pôliurêtan, + Alkil, nhựa thông 
pôliexte và pôliexte,
+ Silicon, + Chất thay đổi ion trên polyme.
- Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh:  Sản xuất cao su 
tổng hợp dạng nguyên sinh:
+ Cao su tổng hợp, + Cao su nhân tạo,- Sản xuất hỗn hợp cao 
su tổng hợp và cao su thiên nhiên hoặc keo dính giống cao su 
(ví dụ nhựa lấy ở cây dùng làm chất cách điện).
Nhóm này cũng gồm: Sản xuất xenlulo và các dẫn xuất hoá 
học của chúng.

2013

3. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

4. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

5. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

7. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

8. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

9. Sản xuất nhạc cụ 3220

10. Sản xuất giày, dép 1520

11. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  - Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

3290

12. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

13. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512
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14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm:  Bán lẻ hàng lưu niệm bằng sơn mài, trạm 
khắc: Tranh sơn mài, tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác 
bằng sơn mài, khảm trai;  Bán lẻ hàng đan lát bằng tre, song 
mây, vật liệu tết, bện khác;
- Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ khác: Hàng lưu niệm bằng gỗ, 
sừng, đồi mồi, san hô...
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ tranh vẽ (trừ tranh sơn mài, trạm 
khảm), tranh in, ảnh, tượng, các tác phẩm nghệ thuật khác 
được sản xuất hàng loạt mang tính chất thương mại.
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm:  Bán lẻ đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, 
đồng hồ đeo tay và đồng hồ cá nhân khác;  Bán lẻ kính mắt: 
Kính cận, kính viễn, kính râm, kính chống bụi... kể cả hoạt 
động đo thị lực, mài, lắp kính phục vụ cho bán lẻ kính mắt.
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm:  Bán lẻ đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục 
đích tín ngưỡng khác;  Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, 
quét dọn, làm vệ sinh như chổi, bàn chải, khăn lau...;

4773

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

16. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

22. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

23. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

24. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

25. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

26. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394
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27. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh:   Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, 
ấm đun điện, phích điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt...; - Bán lẻ đèn 
và bộ đèn điện.
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh:  Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế 
bằng mọi loại vật liệu; - Bá lẻ đồ dùng nội thất tương tự: Kệ, 
giá sách...
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh: Nhóm này 
gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:  Bán lẻ nhạc cụ: Đàn, 
kèn, trống...
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh: Nhóm này gồm: Bán lẻ 
chuyên doanh các mặt hàng:  Bán lẻ đồ dùng gia đình khác 
bằng gỗ, song mây, tre, cói đan;  Bán lẻ dao, kéo, dụng cụ cắt 
gọt, đồ dùng nhà bếp;  Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như 
thiết bị khoá, két sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo 
dưỡng;  Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân 
vào đâu.

4759

29. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

30. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

31. Đúc sắt, thép 2431

32. Đúc kim loại màu 2432

33. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

34. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

35. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

36. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

37. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

38. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

39. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

40. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa

4610
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41. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép
- Bán buôn kim loại khác
(Không bao gồm kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

42. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

43. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;

4669

44. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

45. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

46. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

47. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

48. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

49. Thu gom rác thải không độc hại 3811
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 180.000

50. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

51. Tái chế phế liệu
Chi tiết:
- Tái chế phế liệu kim loại:  Nghiền cơ học đối với chất thải 
kim loại như ô tô đã bỏ đi, máy giặt, xe đạp với việc lọc và 
phân loại được thực hiện tiếp theo;  Tháo dỡ ô tô, máy tính, 
tivi và các thiết bị khác để tái chế nguyên liệu;  Thu nhỏ các 
tấm kim loại lớn như các toa xe đường sắt; Nghiền nhỏ các rác 
thải kim loại, như các phương tiện xe không còn dùng được 
nữa;  Các phương pháp xử lý cơ học khác như cắt, nén để giảm 
khối lượng;  Phá hủy tàu.
-  Tái chế phế liệu phi kim loại:  Tái chế phi kim loại không 
phải rác thải trong nhiếp ảnh ví dụ như dung dịch tráng hoặc 
phim và giấy ảnh;  Tái chế cao su như các lốp xe đã qua sử 
dụng để sản xuất các nguyên liệu thô mới;  Phân loại và tổng 
hợp nhựa để sản xuất các nguyên liệu thô mới như làm ống, lọ 
hoa, bảng màu và những thứ tương tự;  Xử lý (làm sạch, nóng 
chảy, nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc cao su để nghiền thành 
hạt nhỏ;  Đập nhỏ, làm sạch và phân loại thủy tinh;  Đập nhỏ, 
làm sạch và phân loại các rác thải khác như rác thải từ đống đổ 
nát để sản xuất các nguyên liệu thô; Xử lý dầu và mỡ ăn qua sử 
dụng thành nguyên liệu thô;  Xử lý chất thải từ thực phẩm, đồ 
uống, thuốc lá và chất còn dư thành nguyên liệu thô mới

3830

52. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  - Hoạt động trang trí nội thất

7410

53. Khai thác gỗ 0220

54. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
SỬA

Thôn Minh Nga, 
Xã Văn Tự, 
Huyện Thường 
Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

72.000 720.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 72.000 720.000.000 40,000

0011800194
20

2 HOÀNG VĂN 
THỤ

Thôn Minh Nga, 
Xã Văn Tự, 
Huyện Thường 
Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

64.800 648.000.000 36,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 64.800 648.000.000 36,000

0010750175
01
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3 HOÀNG 
QUANG HUY

Thôn Minh Nga, 
Xã Văn Tự, 
Huyện Thường 
Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

43.200 432.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 43.200 432.000.000 24,000

0012000094
85

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001180019420
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Minh Nga, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Minh Nga, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ SỬA Nữ

01/01/1980 Kinh Việt Nam

09/02/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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